
Đơn vị FixHome - Sửa nhà Thanh Hoá đưa ra báo giá theo các công việc thực hiện như sau:

 VNĐ/kg 
 VNĐ/THÙNG

VNĐ/BAO  

1

 

KEO ỐP LÁT

KING POWER FOR FLOOR

Tiêu chuẩn C1

Dùng cho nền gạch – đá nội ngoại thất các cỡ

Ốp tường gạch – đá nội thất kích thước 600x600

Dùng cho nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công

Xám 25kg/bao

1.5kg

/m2/1mm 5,100 125,000 

Xám 25kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
6,100 150,000 

Trắng 25kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
7,700 190,000 

3

 

KEO ỐP LÁT

SAKAN ULTRAFIX

Tiêu chuẩn C1T

Dùng cho sàn gạch – đá tự nhiên, nội ngoại thất các cỡ

Dùng cho nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công
Xám 20kg/bao

1.5kg

/m2/1mm 5,500 110,000 

Xám 20kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
6,500 130,000 

Trắng 20kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
10,500 210,000 

Xám 20kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
8,000 160,000 

Trắng 20kg/bao
1.5kg

/m2/1mm
12,500 250,000 

6

 

KEO CHÀ MẠCH

SAKAN PLUS

Tiêu chuẩn CGA1

Chà mạch cho mọi khu vực, hạn chế nứt đường non, bề 

mặt bóng mịn, kháng hóa chất tẩy rửa thông thường, kích 

thước khe mạch 1-6mm.

Quy cách 20 gói/Thùng

6 Màu

(Trắng

Ghi

Nâu

Kem

Đỏ

Xanh)

1 kg/túi

1kg

/5-10m2
11,000 200,000 

7
KEO EPOXY

SAKAN

PREMIUM

Keo chà mạch Epoxy 2 thành phần cho mọi khu vực.

Chống thấm, nấm mốc, dễ vệ sinh và thẩm mỹ cao. 12 Màu
24 Tuýp

/Thùng

10m2/tuýp 

cho gạch khổ 

800x800

140,000 3,240,000 

8
KEO EPOXY 

SAKAN PREMIUM

Keo chà mạch Epoxy 2 thành phần cho mọi khu vực. 

Chống thấm, nấm mốc, dễ vệ sinh và thẩm mỹ cao. 12 Màu
12kg/ 

Thùng

25m2/kg cho 

gạch khổ 

800x800

310,000 3,660,000 

9
SÚNG BẮN KEO 

EPOXY 2 THÀNH PHẦN

Súng bắn keo tuýp Epoxy 2 thành phần cho mọi khu vực.

Chống thấm, nấm mốc, dễ vệ sinh và thẫm mỹ cao. Vàng/Xanh 01 Cái  Công Trình 150,000 150,000 

10
BỘ DỤNG CỤ 

HỖ TRỢ ĐI KEO EPOXY

Set dụng cụ hỗ trợ đi keo Epoxy bằng thép không gỉ

Làm sạch khe mạch

Chà đường keo hoàn thiện khe mạch

Cho các đường gấp khúc và vuông góc

01 Bộ 100,000 100,000 

* LƯU Ý:

Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!
Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2024

TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H

BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

        FIXHOME - TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HÓA 24H

                     Địa chỉ: Phố 2 - Long Anh - Tp Thanh Hoá - Thanh Hoá

                 Kho Tây bắc ga: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

KEO CHÀ MẠCH EPOXY 2 THÀNH PHẦN VÀ BỘ DỤNG CỤ HỖ TRỢ

(Công trình: Cung cấp vật tư keo ốp lát, keo chà mạch SAKAN)

Thông tin khách hàng:

Họ Và Tên: Khách hàng A                            Sđt: 0978.ABC.ABC

Địa chỉ: TP Thanh Hóa - Thanh Hoá

FixHome xin kính chào Quý Khách!

2

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A

Gía niêm yết

(Chưa bao gồm thuế VAT)
Ghi chúSTT Nội dung sản phẩm Ứng dụng Màu sắc Đóng gói

5

KEO ỐP LÁT

SAKAN PERFECT

Tiêu chuẩn C2T

Dùng cho sàn gạch – đá tự nhiên, nội ngoại thất các cỡ

Ốp tường gạch kích thước 1200x1200 – Đá tự nhiên kích 

thước 600x1200

Ốp lát gạch Mosaic đá tự nhiên cho khu vực ngâm nước, 

bể bơi. Ốp lát gạch chồng gạch, khu vực rung lắc, tấm 

cemboard

KEO ỐP LÁT

KING POWER FOR WALL

Tiêu chuẩn C2

Dùng cho nền gạch – đá nội ngoại thất các cỡ

Ốp tường gạch – đá tự nhiên nội thất kích thước 

600x1200

Ốp đá tự nhiên, gạch ngoại thất kích thước 800x800

Dùng cho nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công

4

KEO ỐP LÁT

SAKAN PROMAX

Tiêu chuẩn C2

Dùng cho sàn gạch – đá tự nhiên, nội ngoại thất các cỡ

Ốp tường gạch kích thước 600x1200 – Đá tự nhiên kích 

thước 800x800

Dùng cho nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công

Định mức 

kg/m2

KEO ỐP LÁT CAO CẤP SAKAN DÙNG CHO NỘI VÀ NGOẠI THẤT


